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GIẢI CHI TIẾT

	Câu
	Đáp án
	               Hướng dẫn chi tiết
	Ghi chú

	81
	A
	Đáp án A

Pháp luật có tính quy phạm phổ biến, vì pháp luật được áp dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
	Bài 1-GDCD 12 trang 5

	82
	B
	Đáp án B

Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải bị xử lí theo quy định của pháp luật.
	Bài 3-GDCD 12 trang 28

	83
	C
	Đáp án C

Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc  phổ thông, bình đẳng, công khai, trực tiếp, bỏ phiếu kín. 
	Bài 7-GDCD 12 trang 70

	84
	D
	Đáp án D

Việc khám xét chỗ ở của công dân phải tuân theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật. 


	Bài 6-GDCD 12 trang 59

	85
	A
	Đáp án A

Những yếu tố tự nhiên mà lao động của con người tác động vào được gọi là:  Đối tượng lao động


	Bài 1-GDCD 11 trang 7

	86
	B 
	Đáp án B

 Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của người khác chỉ được thực hiện theo  quy định của pháp luật. 


	Bài 6 -GDCD 12 trang 59-60

	87
	C
	Đáp án C

Nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội trong đó có 

Pháp luật về việc làm và xóa đói giảm nghèo:
- Tạo ra nhiều việc làm mới.

- Sử dụng các biện pháp kinh tế - tài chính để xóa đói giảm nghèo.

Ví dụ:

+ Cho vay vốn ưu đãi

+ Ưu đãi thuế

+ Xuất khẩu lao động
	Bài 9 -GDCD 12 trang 99-100

	88
	D
	Đáp án D

 Mọi công dân khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được tự do lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp là nội dung quyền bình đẳng trong lĩnh vực kinh doanh. 

	Bài 4 -GDCD 12 trang 38

	89
	C
	Đáp án C

Các cá nhân, tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình là thực hiện trách nhiệm  pháp lí. 

	Bài 2 -GDCD 12 trang 21

	90
	D
	Đáp án D 

Công dân khi vi phạm pháp luật hình sự phải chấp hành hình phạt theo quyết định của: Tòa án nhân dân. 
	Bài 2 -GDCD 12 trang 22

	91
	A
	Đáp án A 

 Công dân được tự do khám phá khoa học để tạo ra sản phẩm trong các lĩnh vực của đời sống xã hội là thực hiện quyền  sáng tạo. 

 
	Bài 8 -GDCD 12 trang 85

	92
	C
	Đáp án C

Nhằm phát hiện, ngăn chặn những việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân là mục đích của quyền tố cáo. 

	Bài 7 -GDCD 12 trang 75

	93
	C
	Những người phát triển sớm về trí tuệ được học trước tuổi, học vượt lớp là thể hiện nội dung quyền được phát triển.
	Bài 8 -GDCD 12 trang 87

	94
	D
	Đáp án D

Doanh nghiệp không sử dụng lao động nữ vào công việc nặng nhọc, nguy hiểm là thực hiện nội dung quyền bình đẳng  giữa lao động nam và lao động nữ. 


	Bài 4 -GDCD 12 trang 36

	95
	B
	Đáp án B  

Bà A bán thóc được 2 triệu đồng. Bà dùng tiền đó mua một chiếc xe đạp. Trong trường hợp này tiền thực hiện chức: Phương tiện lưu thông

Phương tiện lưu thông: tiền có vai trò môi giới trong quá trình lưu thông hàng hoá ( H- T- H).

	Bài 2 -GDCD 11 trang 20

	96
	D
	Đáp án D

Học thường xuyên, học suốt đời nghĩa là mọi công dân được học bằng  nhiều hình thức khác nhau. 


	Bài 8 -GDCD 12 trang 84

	97
	C
	Đáp án C 

Khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với mức giá cả và thu nhập xác định được gọi là cầu .
	Bài 5 -GDCD 11 trang 43

	98
	D
	Đáp án D

Nam thanh niên đủ điều kiện theo quy định của pháp luật mà trốn nghĩa vụ quân sự là không thực hiện pháp luật theo hình thức: Thi hành pháp luật. Vì không chủ động làm những gì pháp luật quy định phải làm.


	Bài 2 -GDCD 12 trang 17

	99
	B
	Đáp án B 

Ở pham vi cơ sở, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội trong trường hợp: Biểu quyết xây dựng hương ước làng xã. 


	Bài 7 -GDCD 12 trang 74

	100
	C
	Đáp án C

Trong nền kinh tế hàng hóa, thị trường có chức năng cơ bản : Kích thích tiêu dùng
	Bài 2 -GDCD 11 trang 24

	101
	A
	Đáp án A

Được hưởng đời sống vật chất và tinh thần

+ Đời sống vật chất: có mức sống đầy đủ để phát triển thể chất, được chăm sóc sức khỏe

+ Đời sống tinh thần: được tiếp cận với các phương tiện thông tin, được vui chơi giải trí

- Quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.

Nội dung không thuộc quyền được phát triển của công dân 

Xử lí thông tin liên ngành. 



	Bài 8 -GDCD 12 trang 86

	102
	C
	Đáp án C

Chồng không tạo điều kiện cho vợ đi học nâng cao trình độ chuyên môn là vi phạm quyền bình đẳng hôn nhân và gia đình trong  quan hệ nhân thân. 

Bình đẳng giữa vợ và chồng.

- Trong quan hệ nhân thân.

+ Vợ chồng tôn trọng, giữ gìn danh dự, uy tín cho nhau, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau.

+ Giúp đỡ tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt.


	Bài 4 -GDCD 12 trang 33

	103
	B
	Đáp án B

Trường hợp thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân : Đóng góp ý kiến trong cuộc họp. 


	Bài 6 -GDCD 12 trang 60

	104
	D
	Đáp án D

Trường hợp vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân:  Bắt và giam giữ người trái phép .


	Bài 6 -GDCD 12 trang 55

	105
	C
	Đáp án C

Trường X trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy đạt chuẩn trong khuôn viên nhà trường là thực hiện pháp luật theo hình thức:Thi hành pháp luật.
	Bài 2 -GDCD 12 trang 17

	106
	C
	Đáp án  C

Công nhân B và bảo vệ vi phạm quyền: Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. 

Không ai được xâm phạm tới danh dự và nhân phẩm của người khác.

+ Hành vi bịa đặt điều xấu, nói xấu, xúc phạm người gây thiệt hại về uy tín và danh dự của người đó.

+ Dù ở cương vị nào cũng không được xúc phạm danh dự và nhâm phẩm của người khác.
	Bài 6 -GDCD 12 trang 56

	107
	D
	Đáp án D

Chị M phải sử dụng quyền Khiếu nại để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình


	Bài 7 -GDCD 12 trang 74

	108
	C
	Đáp án C 

Anh N đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nhân thân. 



	Bài 4 -GDCD 12 trang 33

	109
	C
	 Đáp án C 

Theo quy định của pháp luật, mọi công dân được hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí.


	Bài 3 -GDCD 12 trang 27

	110
	B
	Đáp án B

Con ông A đã vi phạm quyền  bất khả xâm phạm về thân thể của công dân vì bắt, giam người trái pháp luật.
	Bài 6 -GDCD 12 trang 55

	111
	A
	Nội dung của tất cả các văn bản pháp luật đều phải phù hợp, không được trái với Hiến pháp là thể hiện đặc trưng :Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.


	Bài 1 -GDCD 12 trang 6

	112
	D
	Đáp án D

Anh A đã thực hiện nội dung Chủ động mở rộng quy mô của quyền bình đẳng trong kinh doanh


	Bài 4 -GDCD 12 trang 38

	113
	D
	Đáp án D

Anh G phải chịu trách nhiệm pháp lí  Kỉ luật. 

Khái niệm: Vi phạm kỉ luật là hành vi xâm hại đến các quan hệ lao động, công vụ nhà nước.

Trách nhiệm kỉ luật: do thủ trưởng cơ quan áp dụng đối với chủ thể vi phạm kỉ luật như: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, buộc thôi việc…
	Bài 2 -GDCD 12 trang 23

	114
	D
	Đáp án D

Mặc dù bố mẹ A muốn con trở thành bác sĩ nhưng A lại đăng kí vào trường sư phạm. A đã vận dụng quyền học tập ở nội dung:  Học bất cứ ngành, nghề nào phù hợp với năng khiếu, sở thích.


	Bài 8 -GDCD 12 trang 84

	115
	D
	Đáp án D 

Con anh A không vi phạm nguyên tắc bầu cử trực tiếp. 


	Bài 7 -GDCD 12 trang 70

	116
	C
	Đáp án C

Việc nhà nước ưu tiên cộng điểm trong tuyển sinh đại học cho học sinh người dân tộc thiểu số là thể hiện

học sinh các dân tộc bình đẳng về cơ hội học tập.


	Bài 5 -GDCD 12 trang 47

	117
	D
	Đáp án D

Chồng Chị N vi phạm bất khả xâm phạm về chỗ ở, quyền pháp luật bảo hộ danh dự và nhân phẩm.

Chị V và D đưa tin sai dự thật vi phạm quyền pháp luật bảo hộ danh dự và nhân phẩm.
Chồng chị V vi phạm quyền pháp luật bảo hộ tính mạng và sức khỏe


	Bài 6  -GDCD 12 trang 56

	118
	B
	Đáp án B

- Chị M là người vi phạm bình đẳng trong lao động vì thường xuyên đi làm muộn.

- Giám đốc K vi phạm vì không có lý do chính đáng sa thải chị M, vi phạm hợp đồng lao động.

- Trưởng phòng P chỉ theo dõi không vi phạm

- Chị M không phải là người ký hợp đồng và quản lý chị B


	Bài 4 -GDCD 12 trang 36

	119
	C
	Đáp án C

Anh A là người bị đánh không vi phạm

Anh H và D là người tự ý xông vào nhà anh Q khi chưa được Q cho phép vi phạm bất khả xâm phạm về chỗ ở.  

Anh Q là giám đốc công ty anh có quyền chọn lựa và tuyển dụng người lao động.


	Bài 6 -GDCD 12 trang 58

	120
	B
	Đáp án B

Anh K và Chị S là người không tuân thủ pháp luật

Ông P không vi làm, vì làm đúng chức trách nhiệm vụ

Chị Q mới dọa nhưng chưa thực hiện.


	Bài 2 -GDCD 12 trang 18


                                 -----------------------HẾT------------
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